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    Số:   155   /KHĐT-CTK                   Lâm Đồng , ngày  17  tháng  03  năm 2014
KẾ HOẠCH   
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2014
        
Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 02 năm 2014 và phương án điều tra của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc Điều tra  doanh nghiệp năm 2014.

           Để thực hiện tốt cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo đúng Phương án quy định; Cục Thống kê Lâm Đồng triển khai kế hoạch điều tra theo các nội dung như sau:

I. Ở CẤP TỈNH:

1. Thành  lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra:

       
Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng  chỉ đạo và điều hành chung cuộc điều  tra doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thành lập tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh, giao ông Hồ Trung  Hiếu Phó Cục trưởng làm tổ trưởng; trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng làm tổ phó và các thành viên là trưởng phòng các phòng: Tổng hợp, Thương mại,  Nông nghiệp, Thanh tra, Tổ chức Hành chính; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt và cán bộ, công chức phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng. 
Tổ thường trực có trách nhiệm giúp Cục trưởng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra theo phương án quy định.

         Tổ trưởng Tổ thường trực có trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố  trong suốt quá trình triển khai điều tra. 
Giao phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng thường trực và chịu trách nhiệm chính toàn bộ cuộc điều tra trên địa bàn toàn tỉnh; các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra chỉnh lý phiếu điều tra, đánh ký mã hiệu, nhập tin phiếu điều tra và kiểm tra số liệu nhập tin, kết quả tổng hợp số liệu điều tra thuộc nghiệp vụ phòng quản lý. 
2. Công tác chuẩn bị điều tra:     

       
2.1-  Lập danh sách doanh nghiệp trước khi điều tra:

          Danh sách điều tra doanh nghiệp năm 2014 được lập trên cơ sở rà soát các danh sách sau:

          - Danh sách doanh nghiệp chọn mẫu điều tra phiếu 1A, phiếu 1A 11, phiếu 1Am và các danh sách doanh nghiệp thành lập mới, tạm nghỉ, hoạt động lại, đóng cửa  do Tổng cục Thống kê lập;
 
- Danh sách doanh nghiệp đã thu được phiếu trong điều tra doanh nghiệp năm 2013;
    
- Danh sách doanh nghiệp thực tế còn tồn tại đến 31/12/2012 nhưng cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2013 không thu được phiếu;
- Danh sách doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013, đã hoặc chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi điều tra có được từ các nguồn thông tin khác.

   
Trên cơ sở các danh sách doanh nghiệp trên, Tổ thường trực tiến hành lập danh sách doanh nghiệp điều tra theo từng loại đối tượng, theo từng ngành kinh tế và theo đơn vị hành chính cấp huyện, gửi các Chi cục để triển khai rà soát và tổ chức điều tra ghi phiếu. Gồm 4 loại danh sách sau:

+ Danh sách 1:  Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên ngành ( từ 1A.1 đến 1A.10); phiếu 1A.11/ĐTDN-XHKD và phiếu 1Am/ĐTDN-KH;


+ Danh sách 2: Doanh nghiệp lập danh sách điều tra phiếu 1B/ĐTDN-DS;


+ Danh sách 3: Doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào sản xuất kinh doanh điều tra phiếu 1C/ĐTDN-ĐT;

+ Danh sách 4: Doanh nghiệp thành lập mới năm 2013, tạm nghỉ, hoạt động trở lại và các doanh nghiệp không thu được phiếu trong điều tra năm 2013 ( đã loại trừ doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi loại hình cá thể) để tiếp tục rà soát, điều tra theo từng loại phiếu quy định.
  
2.2-  Chọn các đơn vị điều tra: 

     
a. Điều tra toàn bộ :        

      
- Tập đoàn, tổng công ty nhà nước  ( bao gồm văn phòng tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc văn phòng tổng công ty do Tổng cục Thống kê điều tra)

        
- Các doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp còn lại do Cục Thống kê điều tra  gồm: 
       
+ Doanh nghiệp nhà nước ( 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá có vốn nhà nước trên 50%);
       
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

       
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 20 lao động trở lên;
   + Các doanh nghiệp hoạt động SXKD chính trong các ngành: lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông (hàng không, đường biển và đường sắt); môi giới chứng khoán; thu gom và xử lý rác thải.

   
b- Điều tra mẫu:  

        
- Là các doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 20 lao động được chọn mẫu để điều tra theo phiếu 1A do Tổng cục Thống kê chọn;
          - Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (phiếu 1A.11/ ĐTDN-KHCN);  

- Doanh nghiệp chọn mẫu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất (phiếu số 1Am/ ĐTDN-KHCN).  

Các doanh nghiệp ngoài nhà nước không được chọn vào mẫu điều tra thì sẽ thực hiện:

+ Doanh nghiệp lập danh sách: Điều tra phiếu 1B/ĐTDN-DS;
+ Doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào sản xuất kinh doanh: Điều tra phiếu 1C/ĐTDN-ĐT.

2.3  Chuẩn bị tài liệu điều tra:  Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ tài liệu điều tra như quyết định, phương án, kế hoạch, công văn, giấy mời triển khai, phiếu điều tra và các tài liệu liên quan phân theo địa bàn huyện, thành phố.  

3- Phương pháp thu thập số liệu và kế hoạch  tập huấn. 
      
3.1- Phương pháp thu thập số liệu:

        
Do tính chất phức tạp của nội dung điều tra và trình độ kế toán, thống kê cũng như ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra khác nhau, nên áp dụng 3 phương pháp thu thập số liệu:

       
(1)- Thu thập trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đơn vị điều tra để ghi vào phiếu điều tra. Phương pháp này được áp dụng đối với những đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, không có khả năng tự ghi được phiếu điều tra. 
        
(2)- Thu thập gián tiếp: Tổ chức hội nghị tập huấn cho kế toán trưởng, cán bộ thống kê hoặc kế toán của các doanh nghiệp, hoặc điều tra viên trực tiếp hướng dẫn phương pháp ghi phiếu điều tra và quy định cụ thể về nơi gửi, hình thức, thời gian gủi để các doanh nghiệp tự ghi phiếu gửi cho các Chi cục Thống kê.

        
(3)- Thu thập số liệu qua bảng hỏi điện tử ( E- form). Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp có điều kiện về công nghệ thông tin như : máy tính, kết nối Internet,… Doanh nghiệp lấy phiếu điều tra điện tử từ trang WEB của Cục Thống kê, ghi thông tin trực tiếp vào phiếu điều tra và gửi qua đường thư điện tử tới Chi Cục Thống kê tại địa phương doanh nghiệp đóng trụ sở.  
3.2- Kế hoạch tập huấn:

      
Do tính chất phức tạp của cuộc điều tra, rút kinh nghiệm những năm trước, Cục Thống kê tổ chức tập huấn điều tra theo hướng:

    
- Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho tổ thường trực tỉnh; giám sát viên cấp tỉnh; cán bộ công chức tăng cường điều tra viên, giám sát viên cho Chi cục Thống kê TP Đà Lạt và giảng viên, giám sát viên các chi Cục Thống kê huyện/TP; 

 
- Phối hợp, giám sát các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tại các Chi cục Thống kê cấp huyện;
   
- Thời gian tổ chức tập huấn:  Dự kiến ngày 17/3/2014 ( sẽ có giấy mời sau).
4. Tổ chức triển khai điều tra.  
     
a. Đối với doanh nghiệp điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ( phiếu 1A.11 và các phiếu liên quan):

         Để phục vụ mục tiêu đánh giá tình hình hoạt động và xu hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2014 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính phủ.  Lãnh đạo Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu tổ thường trực chỉ đạo điều tra tỉnh và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tập trung triển khai sớm, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng phiếu thu thập thông tin ( phiếu 1A.11/ĐTDN-XHKD) theo thời gian sau:

         
- Trước ngày 15/4/2014:  Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phối hợp các Chi cục Thống kê thu thập thông tin tại các doanh nghiệp chọn mẫu điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh Lâm Đồng;
         - Từ 16/4 đến 30/4/2014: Kiểm tra, chỉnh lý, nhập tin và truyền kết quả về Tổng cục Thống kê.
           b. Đối với doanh nghiệp thực hiện các phiếu còn lại: 

            - Từ 01/4 đến 15/5/2014:  Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phối hợp thu thập thông tin tại các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn các huyện, thành phố;
            - Từ 16/5 đến 10/6/2014: Nghiệm thu, kiểm tra, chỉnh lý, nhập tin và truyền kết quả về Tổng cục;

            - Từ ngày 11/6 đến ngày 15/7/2014: Kiểm tra, tổng hợp, xử lý, sửa lỗi kết quả điều tra và báo cáo giải trình về TCTK;  
             - Tổng hợp đầy đủ kết quả của cuộc điều tra, phân tích và công bố kết quả vào  tháng 11 năm  2014. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát điều tra:
     
Cục Thống kê sẽ phân công thành viên tổ thường trực, cán bộ Phòng Thống kê nghiệp vụ có liên quan giám sát cuộc điều tra tại địa bàn điều tra, kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, hướng dẫn đánh mã, nhập tin, tổng hợp số liệu và truyền cơ sở dữ liệu về Tổng cục Thống kê theo đúng thời gian quy định trong phương án điều tra.

           Để đảm bảo tiến độ điều tra phục vụ cho việc tổng hợp các chỉ tiêu chính thức năm 2013 và nâng cao chất lượng thông tin của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2014;  lãnh đạo  Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát và báo cáo tiến độ điều tra về tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp cấp trung ương theo mẫu báo cáo quy định.

Thời gian báo cáo tiến độ ở cấp tỉnh: vào các ngày 15 và 25 hàng tháng ( bắt đầu từ  ngày 15/4/2014 đến hết tháng 8/2014).

II. Ở CẤP HUYỆN,  TP ĐÀ LẠT, BẢO LỘC:

1. Tuyển chọn giám sát viên và giảng viên; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra ghi phiếu:         
         a) Tuyển chọn giám sát viên và giảng viên tập huấn điều tra:

    
Đây là cuộc điều tra quan trọng, phức tạp, kết quả điều tra sử dụng cho thực hiện báo cáo chính thức năm 2013; do vậy lực lượng điều tra viên, giám sát viên là lực lượng cán bộ, công chức trong Ngành Thống kê Lâm Đồng; cụ thể:

*  Điều tra viên:  Huy động CB-CC trong Chi cục.


*  Giám sát viên: Do lãnh đạo Chi cục đảm nhận.

* Giảng viên: Do Lãnh đạo Chi cục tuyển chọn từ 1 đến 2 người có năng lực, kinh nghiệm điều tra, năng lực kế toán và truyền đạt nghiệp vụ để tập huấn cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện/TP.
         b) Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các doanh nghiệp tại địa phương:

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, thành phố trong năm 2014; Cục Thống kê Lâm Đồng giao cho các Chi cục tự tổ chức tập huấn nghiệp vụ  cho các doanh nghiệp, cụ thể:

- Các Chi cục Thống kê huyện, thành phố căn cứ số lượng mẫu điều tra Cục phân bổ, trực tiếp cử cán bộ, công chức thuộc đơn vị tham dự đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra do Cục Thống kê Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2014 (có giấy mời riêng);
- Phối hợp tổ thường trực, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ kế toán các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trên cơ sở số lượng doanh nghiệp điều tra theo từng loại đối tượng;

- Thời gian tổ chức tập huấn: Hoàn thành trước ngày 5/4/2014;
- Việc triển khai trực tiếp chỉ tiến hành đối với các doanh nghiệp đã mời nhưng không tham gia tập huấn và các doanh nghiệp đã giải trình ( không thu được phiếu, không tìm thấy, thay đổi địa điểm, chuyển đổi loại hình) trong điều tra doanh nghiệp năm 2013.   

2. Rà soát và tổ chức thu thập thông tin tại doanh nghiệp:     

Rút kinh nghiệm điều tra doanh nghiệp những năm trước, để cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2014 đảm bảo số lượng phiếu, tiến độ thời gian thu thập thông tin. Cục Thống kê Lâm Đồng đề nghị các Chi cục Thống kê:    

    
- Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp  có trên địa bàn ở các huyện, thành phố do Tổ thường trực tỉnh cung cấp, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc huy động và phân công cán bộ, công chức tham gia cuộc điều tra theo từng địa bàn xã/phường/thị trấn ( có bảng phân công địa bàn gửi về Cục Thống kê); tuyệt đối không khoán trắng toàn bộ cuộc điều tra cho 1 cán bộ chi Cục; 
- Tiến hành đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc ghi phiếu điều tra của các doanh nghiệp theo đúng  nội dung trong phương án điều tra và đảm bảo tiến độ thời gian điều tra đã quy định;
- Đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách nhóm giải trình năm trước, tiến hành rà soát toàn bộ doanh nghiệp và điều tra ghi phiếu đối với những doanh nghiệp tìm thấy vào các phiếu điều tra theo đúng đối tượng;

- Rà soát số lượng doanh nghiệp đã triển khai và số lượng doanh nghiệp có trên địa bàn, giải trình danh sách doanh nghiệp không tìm thấy, không điều tra được đúng thực tế về tổ thường trực tỉnh để có hướng xử lý các doanh nghiệp này.   
Lưu ý: Các Chi cục Thống kê giao trách nhiệm cho CB-CC trong quá trình giám sát điều tra tại địa bàn được phân công phải rà soát danh sách doanh nghiệp thuộc nhóm giải trình năm trước; tránh tình trạng doanh nghiệp có hoạt động tại địa bàn nhưng giải trình là không tìm thấy, không liên hệ được như điều tra doanh nghiệp trong năm 2013.
3. Thời gian tiến hành và báo cáo tiến độ điều tra:
  
-  Thời gian điều tra tại các doanh nghiệp: 
+  Đối với doanh nghiệp điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ( phiếu 1A.11 và các phiếu liên quan):  Tiến hành từ cuối tháng 3 đến 15/4/2014;

          + Đối với doanh nghiệp thực hiện các phiếu còn lại: Tiến hành điều tra từ cuối tháng 3 đến 15/5/2014.

  
 - Báo cáo tiến độ điều tra doanh nghiệp năm 2014 ở cấp huyện: Căn cứ số lượng triển khai thực tế theo từng loại phiếu điều tra thu thập được, các Chi cục báo cáo tiến độ vào các ngày có tận cùng là 4 ( 4, 14, 24) hàng tháng từ tháng 4 đến hết tháng 5/2014 (theo mẫu báo cáo quy định), bắt đầu từ  ngày 14/4/2014;
     
-  Kiểm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các phiếu điều tra tại chi Cục được tiến hành song song quá trình điều tra. Các Chi cục khi nhận/thu phiếu điều tra của các doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra chất lượng phiếu tại chỗ, phát hiện sai sót trao đổi ngay với điều tra viên của doanh nghiệp để kịp thời bổ sung còn thiếu, sửa chữa sai sót, hoàn thiện phiếu điều tra; tránh tình trạng nhận phiếu nhưng không kiểm tra, khi phát hiện sai sót không lien lạc được với điều tra viên làm chậm tiến độ điều tra như những năm trước; 

      
- Kết thúc điều tra, tiến hành lập danh sách doanh nghiệp và giải trình các trường hợp không thu được phiếu điều tra; báo cáo sơ bộ quá trình tổ chức triển khai điều tra: Thời gian hoàn thành trước 30/5/2014.

3. Nghiệm thu kết quả điều tra :
   
Cục Thống kê sẽ nghiệm thu kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2014 của các Chi cục Thống kê theo các đợt như sau:


- Nghiệm thu các phiếu điều tra đối với doanh nghiệp chọn mẫu điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh: Từ 16/4 đến 20/4/2014;


- Nghiệm thu đối với các doanh nghiệp còn lại:


+ Theo báo cáo tiến độ từng đợt, các Chi cục có số lượng doanh nghiệp điều tra thu thập phiếu từ 50 doanh nghiệp trở lên, tiến hành kiểm tra, hoàn thiện các phiếu và bàn giao ngay về Cục Thống kê sau thời gian báo cáo tiến độ 5 ngày; 
+ Nghiệm thu toàn bộ các phiếu điều tra và tài liệu liên quan (quyết toán tài chính năm 2013 của các doanh nghiệp, báo cáo sơ bộ quá trình tổ chức triển khai điều tra và báo cáo giải trình doanh nghiệp không điều tra được, không tìm thấy…): Từ ngày 20/5 đến 25/5/2014 theo lịch  nghiệm thu cụ thể (sẽ có lịch nghiệm thu thông báo cụ thể cho từng huyện).
Những huyện có số lượng doanh nghiệp ít, nếu hoàn thành sớm thì đăng ký để Tổ thường trực bố trí nghiệm thu trước thời gian trên.
   
Trên đây là các bước triển khai trong quá trình tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh và Chi cục Thống kê các huyện,  TP Đà Lạt, Bảo Lộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch điều tra trên để cuộc điều tra doanh nghiệp năm  2014 đạt kết quả tốt./-
Nơi nhận:                                                                                           CỤC TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                  
- Vụ CN ( Tổ trưởng Tổ TT) (để  báo cáo);
-  Lãnh đạo Cục ( chỉ đạo);
-  CCTK các  huyện, tp Đà Lạt, Bảo Lộc ( t/hiện); 



(ĐÃ KÝ)
- Thành viên Tổ thường trực ( t/hiện);
- Lưu VT, CN-XD.                                                               
                                                                                                               Nguyễn Tấn Châu
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